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STT MaSV HoTen diem_thang Lop LopSVNhap
1 10320881 Nguyễn Thị Thanh Diệu 5.25 241131910 DHTH4BTLT
2 10325521 Hồ Nhựt Tân 5.25 241131910 DHTH5TLT
3 10374911 Alounyasith Savatdy 5.25 241131910 dhth5tlt
4 11257481 Tô Đình Kiệt 7.5 241131910 dhth5tlt
5 11257671 Hồ Thế Anh 6.75 241131910 DHTH5TLT
6 11259651 Nguyễn Trường Hải 5 241131910 dhth5tlt
7 11260561 Lê Trọng Nghĩa 6 241131910 DHTH5TLT
8 11268511 Ngô Duy Triều 7.75 241131910 DHTH5TLT
9 11270441 Lê Đăng Thưởng 6.5 241131910 DHTH5TLT

10 11274231 Đặng Chí Tài 8.5 241131910 dhth5tlt
11 11274681 Ngô Hoàng Nam 7.5 241131910 DHTH5TLT
12 11276031 Lê Văn Hạnh Phước 6 241131910 dhth5tlt
13 11279101 Lê Nguyễn Hữu Nhân 4.25 241131910 DHTH5TLT
14 11279921 Huỳnh Văn Dũng 5.75 241131910 DHTH5TLT
15 11280901 Nguyễn Thị Mỹ Anh 4.5 241131910 DHTH5TLT
16 11282411 Lê Văn Hậu 6.75 241131910 DHTH5TLT
17 11285981 Nguyễn Minh Luân 7 241131910 DHTH5TLT
18 11287661 Lê Đình Long 5.25 241131910 dhth5tlt
19 11288461 Nguyễn Thanh Sang 4 241131910 dhth5tlt
20 11290281 Bùi Xuân Hải 5.25 241131910 DHTH5TLT
21 11299571 Nguyễn Tấn Phát 8 241131910 dhth5tlt
22 11300541 Bùi Đắc Phú 7.5 241131910 dhth5tlt
23 11303501 Đinh Văn Huỳnh 5.75 241131910 DHTH5TLT
24 11305441 Nguyễn Thanh Vũ 6.75 241131910 DHTH5TLT
25 11306161 Ngô Hoàng Nam Phong 5.5 241131910 DHTH5TLT
26 11308071 Nguyễn Lâm Đồng 7 241131910 DHTH5TLT
27 11308631 Hồ Thị Hợp 7.75 241131910 DHTH5TLT
28 11309291 Nguyễn Duy Khương 8.75 241131910 dhTH5TLT
29 11309311 Nguyễn Tấn Thành 7.75 241131910 DHTH5TLT
30 11311431 Đỗ Đức Huy Diệp 5.25 241131910 DHTH5TLT
31 11313451 Phạm Đình Sang 6 241131910 DHTH5TLT
32 11315691 Trần Uy Bảo 6.75 241131910 dhth5tlt
33 11316521 Phạm Thị Nhàn 6.25 241131910 DHTH5TLT
34 11321851 Ngô Quang Thái 7.5 241131910 DHTH5TLT
35 11325261 Nguyễn Phát Đạt 5 241131910 dhth5tlt
36 11327241 Phạm Thị Kim Khánh 8.75 241131910 DHTH5TLT
37 11327951 Nguyễn Hoàng Sơn 5.75 241131910 dhth5tlt
38 11335861 Nguyễn Đức Trung 4.25 241131910 DHTH5tLT
39 10307601 Phan Ngọc Tín 6.25 241131910 DHTH5TLT
40 11253121 Ngô Trần Khang 7.75 241131910 DHTH5TLT
41 11259331 Tô Hoài Nam 4.5 241131910 DHTH5TLT
42 11260581 Đặng Thanh Tùng 6.25 241131910 DHTH5TLT
43 11261661 Châu Minh Tuấn 7.25 241131910 dhth5tlt
44 11267561 Nguyễn Duy Linh 6.75 241131910 DHTH5TLT
45 11269781 Lê Thanh Nhân 7.75 241131910 DHTH5TLT
46 11269801 Đỗ Chí Miền 4 241131910 DHTH5TLT
47 11272111 Nguyễn Hữu Quốc 6.5 241131910 DHTH5TLT
48 11272281 Nguyễn Cường Việt 9.25 241131910 DHTH5TLT
49 11274581 Nguyễn Chí Thanh 7.75 241131910 DHTH5TLT
50 11277061 Nguyễn Văn Đạt 4.25 241131910 DHTH5TLT
51 11279891 Phạm Trần Tuấn Anh 4.5 241131910 DHTH5TLT
52 11282371 Nguyễn Thành Quốc 5.25 241131910 DHTH5TLT
53 11282421 Mai Ngọc Diệp 6.75 241131910 dhth5tlt
54 11287591 Nguyễn Ngọc Hòa 5.75 241131910 DHTH5TLT
55 11291311 Trịnh Mạnh Cường 4 241131910 DHTH5TLT
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56 11291641 Nguyễn Văn Vĩ 7 241131910 DHTH5TLT
57 11296431 Đỗ Duy Vương 8.75 241131910 DHTH5TLT
58 11298011 Phan Văn Hưng 6.25 241131910 DHTH5TLT
59 11300941 Lê Chủ Ân 7.5 241131910 DHTH5TLT
60 11301141 Trần Hoài Phương 5 241131910 DHTH5TLT
61 11301261 Nguyễn Khoa 4.25 241131910 dhth5lt
62 11302381 Nguyễn Thanh Huy 4 241131910 dhth5tlt
63 11308981 Đỗ Thanh Trô 4.25 241131910 dhth5tlt
64 11309821 Trần Duy Phong 5 241131910 DHTH5TLT
65 11311081 Trần Minh Nghiêm 7 241131910 DHTH5TLT
66 11311411 Trịnh Thị Bích Phượng 5.25 241131910 DHTH5TLT
67 11311421 Bùi Thanh Điền 5.75 241131910 DHTH5TLT
68 11315081 Phạm Hoài Nam 5.5 241131910 DHTH5TLT
69 11315431 Huỳnh Thị Ngọc Châu 4.5 241131910 dhth5tlt
70 11319291 Võ Tấn Vương 5.5 241131910 DHTH5TLT
71 11322671 Nguyễn Viết Cường 7.25 241131910 DHTH5TLT
72 11323491 Nguyễn Hoài Hận 5 241131910 DHTH5TLT
73 11323751 Lê Thị Ngọc Bé 5.75 241131910 DHTH5TLT
74 11324771 Võ Ngọc Hùng 7.25 241131910 DHTH5TLT
75 11326331 Nguyễn Hoàng Quân 4.25 241131910 dhth5tlt
76 11327841 Trịnh Xuân Hoàng 7 241131910 DHTH5TLT
77 11330031 Nguyễn Ngọc Trai 7.25 241131910 dhth5tlt
78 11332141 Đặng Ngọc Hiếu 8 241131910 dhth5tlt
79 11335161 Trần Anh Việt 5.75 241131910 DHTH5TLT
80 11341331 Bùi Công Minh 3.25 241131910 DHTH5TLT
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